
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_TH01– Đợt tháng: 02/2022 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52000012 Bùi Thị Vân Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52002703 Cung Phương Anh 

3 DH52000029 Nguyễn Văn Bảo 

4 DH52002179 Trần Gia Bảo 

5 DH52000045 Lê Nguyễn Thành Công 

6 DH52002303 Lê Chí Cường 

7 DH52000068 Tương Hữu Danh 

8 DH52000037 Đỗ Hoàng Dũng 

9 DH52001690 Trần Thị Mỹ Duyên 

10 DH52000482 Ngô Thái Dương 

11 DH52001063 Nguyễn Lưu Thành Đạt 

12 DH52001986 Tống Thành Đạt 

13 DH51901190 Trần Quốc Đạt 

14 DH52001712 Trần In Đoanh 

15 DH52000880 Mai Nhật Hào 

16 DH52001503 Vũ Văn Hiến 

17 DH52003555 Bùi Lâm Quốc Huy 

18 DH52002015 Lương Gia Huy 

19 DH51902564 Phạm Gia Khang 

20 DH52001933 Đỗ Quốc Khánh 

21 DH52001784 Nguyễn Thiệu Khiêm 

22 DH52002660 Nguyễn Đăng Khoa 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52002144 Đặng Vinh Kiên 

Không nộp hồ sơ 

24 DH52001645 Trần Tấn Lộc 

25 DH52001856 Phan Văn Mãnh 

26 DH52001367 Lâm Chí Minh 

27 DH51904007 Trần Quang Minh 

28 DH52001141 Võ Lê Công Minh 

29 DH52002302 Cao Hoàng Nam 

30 DH52001037 Lê Trung Nam 

31 DH52001504 Đỗ Minh Nhật 

32 DH52000828 Nguyễn Văn Quang 

33 DH52003145 Huỳnh Trần Anh Quốc 

34 DH51900372 Hồ Bá  Quốc 

35 DH52001349 Lê Hoàng Quốc 

36 DH51904332 Nhan Lâm Quy 

37 DH52000937 Châu Tấn Tài 

38 DH52003353 Lê Hoàng Tâm 

39 DH52002680 Ngô Duy Tấn 

40 DH51803498 Hà Quốc Thanh 

41 DH51902672 Phạm Việt  Thắng 

42 DH52000817 Nguyễn Anh Thiện 

43 DH51803469 Nguyễn Quang Thọ 

44 DH52001927 Trần Ngọc Thoại 

45 DH51901389 Hà Xuân Thủy 

46 DH51900373 Phạm Trung Tín 

47 DH52001900 Nguyễn Minh Triều 

48 DH52000131 Lê Quốc Trung 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH52001904 Nguyễn Hữu Trường 

Không nộp hồ sơ 

50 DH52001991 Nguyễn Anh Tú 

51 DH52002799 Ngô Huy Tuấn 

52 DH52001957 Phan Hồ Việt 

53 DH52000774 Lê Quang Vinh 

54 DH52002896 Nguyễn Hoàng Vũ 

55 DH52001133 Trương Công Vui 

56 DH52002785 Nguyễn Thị Hồng Yên 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


